TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
PHIẾUHƯỚNGDẪNTỰHỌCTẠINHÀ
TIẾNG ANH 7 TUẦN 1,2
UNIT 1 – BACK TO SCHOOL
A. VOCABULARY
PART A: FRIENDS
	+ back (adv) : trởlại, lại
   back to school : trởlạitrường
+ friend (n) : bạn
+ classmate (n) : bạncùnglớphọc
+ nice (adj) : tốt, đẹp, hay
+ again (adv): lại, nữa
+ new (adj) : mới
   old (adj) : cũ
+ meet (v) : làmquenvới, gặp
   Nice to meet you. ( Rấtvuiđượcgặpbạn.)

	+ parent (n) : cha hoặcmẹ
   parents (pl.n) : cha mẹ
+ still (adv) vẫn, vẫncòn
+ stay with s.o : ở vớiai, sốngvớiai
+ uncle (n): chú, bác, dượng
   aunt (n) : cô, dìthím
+ different (adj) : khác => DIFFERENCE ( N)
+ happy (adj) : vuivẻ, hạnhphúc
   unhappy (adj) : khôngvui, bấthạnh
+ pretty (adj) : khá, tươngđối



PART B: NAMES AND ADDRESS
	+ address (n) : địachỉ
   home address (n) : địachỉnhà
+ family name (n) : họ
   middle name (n) : tênlót
+ far (adv) : xa
+ about (adv) : khoảng
+ market (n) :chợ
+ movie theater (n) : rạpchiếuphim

	+ post office (n) : bưuđiện
+ bus stop (n) : trạmxebuýt
+ theater (n) : nhàhát
+ distance (n) : khoảngcách
+ survey (n) : sựkhảosát, sựđiềutra
+ survey form (n) : bảnkhảosát, phiếuđiềutra
+ means (n) : phươngtiện
   means of transport : phươngtiệngiaothông



B. GRAMMAR
I. Indefinite quantifiers - Từchỉsốlượngbấtđịnh: Many, much, a lot of, lots of, plentyof
1/ Many - Much (nhiều): đượcdùng ở câu phủ địnhvànghivấn.
*    Many: đứngtrướcdanhtừđếmđược, sốnhiều.
Ex: Hoa doesn't have many friends in Ha Noi.
Do you have many English books?
*   Much: đứngtrướcdanhtừkhôngđếmđược.
Ex: We don't have much time to waste.
Do you spend much inonev on clothes?
2/ A lot of - lots of - plenty of (nhiều): dùngtrongcâuxácđịnhvớicảdanhtừđếmđượcvàkhôngđếmđược.
Ex: We need a lot of/ lots of/ plenty of pens and pencils.
II. So sánh  tính từ ngắn và tính từ dài.
a. Tính từ ngắn: là tính từ có 1 âm tiết hoặc tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng là “y”, “er”, “le”, ow”
	Ex: Happy, lazy, clever, tall, small…
b. Tính từ dài: Là tính từ có từ 3 âm tiết trở lên hoặc tính từ có 2 âm tiết khác trường hợp trên.
				Ex: Beautiful, colorful, intelligent …
. So sánh hơn.
S + V + Adj ngắn + “er” + than ….. 
S + V + more + Adj dài + than …


Ex: This house is larger than that house.
	Lan is cleverer than Hoa.
	That story is more interesting than this one.
     He is more intelligent than his brother.

C. EXERCISES:
A. Friends:
I, Điềnvàomỗichỗtrốngmộtchữcáithíchhợpđểtạothànhtừđúng.
	1. n_c_
2. p_r_nt
	3. d_ff_r_nt
4. h_pp_
	5. b_sy
6. p_ett_
	7. m_ss
8. m_  _t


II, Tìmtừkhôngcùngloạivớicáctừcònlại.
1. good morning		thank you		hello		good afternoon
2. parent			uncle			friend		aunt
3. nice			miss			pretty		different 
III, Tưgiớithiệutênvàquêquán.
Ex: Lan/ ha Noi ->My name is Lan. I’m from Ha Noi.
	1. Tuan/ Hue
2. Mai/ NhaTrang
3. Miche’le/ Paris
	4. Susan/ Ney York
5. Phong/ Ho Chi Minh
6. Yoko/ Tokyo


IV, Giớithiệutênvàquêquáncủanhữngngười ở phần III.
Ex: Her name is Lan. She is from Ha Noi.      ……………………

V, Dùngtừgợi ý, viếtcâu so sánh hơn.
1. Lan/ tall/ Hoa
2. This book/ thick/ that book
3. The chair/ short/ the table
4. These boxes/ big/ those boxes
5. Miss Trang/ young/ her sister
6. These buildings/ high/ those buildings
7. The boys/ strong/ the girls
8. I/ old/ my brother.
VI, Hoànthànhcâuvới much, many, a lot of,/ lots of.
1. My father never drinks ________ coffee for breakfast.
2. I don’t have ________ time to read.
3. Her new school has ________ students.
4. There are ________  orange juice in the jar.  
5. This hotel doesn’t have ________ rooms.
6. He has ________ money in his pocket.
7. There are too ________ pictures on the wall.
8. She drinks ________ tea.
VII, Cho dạngthíchhợpcủađộngtừtrongngoặc.
	Hoa (be) ________ a new student in class 7A. Her parents (live) ________ in Hue, and she (live) ________ with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa (have) ________ a lot of friends in Hue, but she (not have) any friends in Ha Noi.Many things (be) ________ different.Her new school (be) ________	bigger than her old school. Her new school (have) ________ lots of students. Her old school (not have) ________ many students.Hoa(be) ________ unhappy. She (miss) ________ her parents and her friends.
VIII, Hoànthànhcácđoạnhộithoại.
1. Phong: Hello. My name is Phong.
Nam:   Nice ________  ________ you, Phong. 
I  ________ Nam. ________you a  ________ student?
Phong: Yes. I’m in  ________ 7A
Nam: Oh. So  ________  ________.
2. Ba: Hi, Nam.
Nam: ________, Ba________ to  ________you again.
	This is  ________ new classmate. ________ name’sPhong.
Ba: Nice  ________  ________ you.
Phong: ________  ________  ________  ________.

B. Names and address:
I, Điềnvàomỗichỗtrốngmộtchữcáithíchhợpđểtạothànhtừhoặccụmtừthíchhợp
	1. a-dr-ss
2. f-m-l- n-me
3. m-d-le n-me
4. b-s s-op
	5. –ar-et
6. m-v- -th-at-r
7. p-st- o-fi-e
8. me-ns



II, Hoàntấtcáccâusauvớicáctừhoặccụmtừđúng ở phần I.
1. They are waiting for a bus at the _____________ .
2. I am going to the __________to send a letter.
3. My home __________is 92A Nguyen Trai Street.
4. His __________is Tran.
5. Her __________is Thi.
6. Ben Thanh __________is not far from house.
III, Đặtcâuhỏivới How Far vàtrảlờitheogợi ý:
1. school/ her house// 100 meters
2. post office/ movie theater// two kilometers
3. your house/ Ben Thanh market// five kilometers
4. bookstore/ restaurant// 500 meters
5. Lan’s house/ zoo// three kilometers
6. your school/ library// one kilometer.
IV, Đặtcâuhỏivới How vàtrảlờitheogợi ý:
1. Nam/ go/ the post office// bike.
2. Nga and lan/ go/ school// school bus.
3. your father/ travel/ Ha Noi// plane.
4. The children/ go/ the zoo// bus.
5. You and your friends/ go/ the stadium// foot.
6. Mrs. Lien/ go/ the market// motorbike.
V, Điềnvàochỗtrốngvớicáctừhỏi: What, Where, When, Why, Who, How, How far.
1. ________is your family name? – it’s Nguyen.
2. ________ old are you? – I’m thirteen.
3. ________ do you live? – On Nguyen Trai street.
4. ________ do you live with? – My parents.
5. ________ is from your house to school? – About three kilometers.
6. ________ do you go to school? – By bus.
7. ________ do you go to school? – At half past six.
8. ________ are you late? – Because I miss the bus.
VI, Hoàntấtđoạnhộithoại.
Miss Thanh: Good morning. ________  ________  ________  ________?
Phuong:	My name’s Phuong.
Miss Thanh: ________  ________  ________  ________  ________?
Phuong:	It’s Tran. My middle name is Minh.
Miss Thanh: ________  ________  ________  ________  , Phuong?
Phuong:	I’m thirteen years old.
Miss Thanh: ________  ________  ________  _______?
Phuong:	I live at 162/ 10B Hoang Van Thu Street.
Miss Thanh: ________  ________  _______  ________  from your house to school?
Phuong:	It’s about one kilometer
Miss Thanh: ________  ________  ________ go to school  ?
Phuong:	 I go to school by bike.
Test for unit 1
I, Choose the best option to complete sentences:
1. ________class are you in? (Where, How many, What)
2. She doesn’t have ________ picture books. (some., many, lot of)
3. I like swimming and ________ does my sister. (so, too, but)
4. Her parents live ________ Ha Noi. (on, at, in)
5. Ha Noi is a big city, but it is ________ than Ho Chi Minh city. (the smaller, smaller, smallest)
6. I live ________25/ 3B Tran Phu Street. (in, at, on)
7. ________ is it from here to school? – About two kilometers. (How far, How high, How long)
8. Minh ________ television every night. (watchs, watches, watching)
II, Supply the correct verb form:
1. Hoa __________ (have) a lot of friend in Hue.
2. Nam and Trang always __________ ( visit) their grandparents on Sundays.
3. my father __________ (travel) to London next month.
4. My mother __________ ( listen) to the radio every day.
5. She __________ ( not, live) with her parents.
6. Lan __________ ( brush) her teeth now.
7. The children __________ (like) to play in the yard.
8. Nga __________ (talk) in the meeting next Monday?
III, Match the answers in column B with the questions in column A
	A
	B
	Answers

	1, How are you?
2, Are you a new student?
3, What is his family name?
4, What is your address?
5, How do you go to school?
6, How far is it?
	A, By bus
B, It’ s Tran.
C, Fine, thanks.
D, About one kilometer.
E, Yes, I am.
F, 6BDien Bien Phu Street.
	1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –


II, Put these words in right place to make sentences:
1. see/ you/ again/ nice/ to.
2. our/ classmate/ is/ this/ new.
3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ ha Noi.
4. new/ has/ students/ her/ school/ a lot of.
5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle and aunt/ Ha Noi.
V, Rearrange these sentences to make a good dialogue.
________ Hello, Nga.Nice to see you again.
________ Nice to meet you, Minh.
____1___ Hello, Phong.
________ Nice to see you. How are you?
________ Fine, thanks. This is our new classmate. His name is Minh.
________ Nice to meet you, too.
VI, Use the words in the box to complete the passage, then answer the questions:
	Any, go, far, still, new, with, miss, a lot of



	My name is Nguyen Minh Trung. I am a (1) ________ student in class 7A. I am from Da Nang and my family (2) ________ live there. In Ho Chi Minh city, I live (3) ________ my grandparents at 21/ 3B Nguyen Trai street. My new school is not (4) ________ from our house – about one kilometer, so I (5) ________ to school by bike. There are (6) ________ students in my new school. But I don’t have (7) ________ friends. I am unhappy. I (8) ________ my parents, my sisters and my friends in Da Nang.
1. What is his full name?
2. I s he a new student?
3. Where is he from?
4. Who does he live with in Ho Chi Minh city?
5. What is his address?
6. How far is it from his house to school?
7. How does he go to school?
8. Why is he unhappy?
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	Hoạt động 1:  tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Tài liệu là SGK Tiếng Anh 7 ở mỗi tiết đều có cho bài học và từ mới phía trên các con đọc kĩ rồi làm theo yêu cầu bên dưới

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Để đánh giá quá trình tự học của mình các con phải hoàn thành 
các bài tập có trong SGK và phiếu học tập trong bài tập giáo viên soạn và gửi kèm. 


UNIT 2 – PERSONAL INFORMATION 
A. VOCABULARY 
PART A: TELEPHONE NUMBERS
	+ information (n) : thông tin
+ personal information : thông tin cá nhân 
+ telephone directory (n) : danh bạ điện thoại
	+ sure (adj) : chắc chắn 
+ be out (v) : ra ngoài 
+ be back (v) : trở về



B. GRAMMAR 
THE FUTURE SIMPLE TENSE (THI TƯƠNG LAI ĐƠN)
1.	Cấu trúc
1.1	Câu khẳng định: 	S + will + V (nguyên thể)
	CHÚ Ý: will được viết tắt là ‘ll sau I, You, He, She, It, We, They 
Ex: My mother will help me care for my babies tomorrow. 
She will bring you a cup of tea soon. (She’ll bring you a cup of tea soon)
1.2	Câu phủ định
	S + will not + V(nguyên thể) 	will not = won't
Ex: I won't tell him the truth. 
1.3	Câu nghi vấn
	Will + S + V(nguyên thể)?
	Ex: Will they come here tomorrow? 
2.	Cách sử dụng của thì tương lai đơn
· Nói về một hành động hay một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, ý định …..
3.	Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn
· Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai như:
· In + thời gian: trong... nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
· Tomorrow, next (week/ month/ year…), soon: chẳng bao lâu nữa, someday: một ngày nào đó
· Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như: think/believe/ suppose/... (nghĩ/ tin/ cho là…), perhaps/ probably (có lẽ)
C. EXERCISES:
A. TELEPHONE NUMBERS
I. Use the phrases in the box to complete sentences.
	Personal information, telephone directory, telephone number, home address


1. My ________ is 4A Cong Hoa street.
2. What is your ________? – 8 354 679.
3. For your ________ please write your name, your age, your education, your experience.
4. You can find his telephone number in the ________.
II. Put in the place with will or won’t.
1. ________ Nam play basketball? Yes, he________.
2. ________ Hoa come here? No, she ________.
3. ________ they travel to Ha Noi next week? –No, they ________.
4. ________ you see her? – Yes, I ________.
5. ________ your brother be busy tomorrow? – No, he________.
6. ________ Nam and Ba meet at seven o’clock? Yes, they ________.
7. ________ you go fishing next Sunday? No, we ________.
8. ________ An call you back? Yes, he________.
III. Write sentences, using the simple future tense:Viết câu sử dụng thì tương lai đơn
1. We/ travel/ Nha Trang/ next week.
2. Nga and Lan/ visit/ their grandparents.
3. They/ go/ the movie/ tonight.
4. Hoa/ have/ lots of friends/ soon?
5. I/ come/ after lunch.
IV. Change into negative form and interrogative form:Chuyển sanh phủ định và nghi vấn:
1. I will come back soon.
____________________________________________________
_____________________________________________________
2. He will see her tonight.
_____________________________________________________
________________________________________________________
3. They will meet in front of the theater.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Tam will be 15 next day.
____________________________________________________
_____________________________________________________
5. The party will start at 7:00.
_____________________________________________________
____________________________________________________
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Anh
	
	1.
2.
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UNIT 2 - PERSONAL INFORMATION
PART B: MY BIRTHDAY
	+ date of birth : ngày sinh + nervous (adj) : lo lắng, bồn chồn
+ worry (v) : lo lắng worried (adj) : lo lắng
+ register (v) : đăng kí registration (n) : sự đăng kí
registration form (n) : phiếu đăng kí
	+ invite (v) : mời
Invitation (n) : lời mời invitation card (n) : thiệp mời
+ join (v) : tham gia + leave (v) : rời khỏi + guest (n) : khác mời


B. GRAMMAR
I. Ordinal numbers: Số thứ tự.
❖ Ngoài các số thứ tự hạng nhất/ thứ nhất: first, thứ nhì: second, thứ ba: third:các số thứ tự khác được tạo thành bằng cách thêm “th" vào số đếm (cardinal number)
Ex: four fourth (thứ tư), Six -> sixth (thứ sáu)
❖ Notes:
a) Từ nine phải bỏ -e trước khi thêm '"-th": ninth (thứ chín)
b) Các số đếm tận cùng là -ve. ta đổi -ve thành f rồi mới thêm “-th”.
Ex: twelve twelfth . Five -> fifth
c) Các số đếm chỉ chục như: twenty (20). thirty (30) ... ta đổi -y thành i rồi thêm "-eth"
Ex: twenty - twentieth, forty -> fortieth
❖ Saying the Dates. (Nói nhật ký: Ngày tháng năm)
1/ Muốn nói nhật ký, ta dùng số thứ tự (ordinal numbers) theo 2 cách sau:
a) Tháng trước ngày sau.
Ex: January the first, June the thirtieth, May the fourteenth
b) Ngày trưóc tháng sau.
Ex: The first of January, The thirtieth of June, The fourteenth of May (Ngày 14 tháng năm)
2/ Cách nói năm:
Để nói năm ta nói từng đôi chữ sô:
816 = eight sixteen, 502 = five oh two, 1000 = one thousand, 1001 = ten oh one 1999 = nineteen ninety, 2005 = twenty oh five, 2032 = twenty thirty-two
C. EXERCISES: Viết ngày tháng.
Ex : the first of January :	January 1st
1. the nineteenth of September		
2. the second of May		
3. the twenty - first of october		
4. the thirty fifth of July		
5. the twelfth of December		
6. the eighth of February		


Test for unit 2
I. Choose the best option to complete sentences:
1. 	 is your telephone number? (when, which, what)
2. Her birthday is 	 Friday, August 29th. (at, on, in)
3. 	 you have a test tomorrow morning? (Will, Do, Are)
4. She will have a party 	 her birthday. (for, on, in)
5. What's your 	? (birthday, day of birth, date of birth)
6. Will he be free ? - 	. (No, he won't, No, he doesn't, No, he isn't)
7. We will 	 our old friends next Sunday. (to meet, meet, meeting)
8. 	 you like a cup of tea? (Would, Will, What)
II. Supply the correct verb form:
1. We often (play) 	 tennis in the afternoon.
2. What	 you	 (do) next Sunday?
3. Phong 	 (watch) television every night.
4. They (go) 	 to the movie tonight.
5. Tomorrow, she 	 (invite) all friends to her birthday party.
6. My brother 	 (listen) to music in his free time.
III. Make questions for the answers.
1. 	? My name's Trung.
2. 	? I'm thirteen.
3. 	? My date of birth is in July 6th.
4. 	? My address is 245/2B Tran Phu Street.
5. 	? 9 786 908.
6. 	? It's about 500 meters from my house to school.
7. 	? I walk to school.
8. 	? I live with my parents.
IV. Change these sentences into negative and interrogative.
1. Mai plays badminton in her free time.
2. She will be happy.
3. My family often goes for a picnic on the weekend.
4. The children will go camping next week.
5. We will give Lan a birthday present.
6. Nam gets up early every morning.
V.Use the information in the above passage (V) to complete the postcard that Nga send to Hoa.
Dear (1) 	,
I am having a birthday party on (2) 	 . The party will be at my house T (3) 	 from (4)
	 to (5) 	.
I hope you will come and join the fun.
Love,
Nga. Tel: (6) 	.
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